
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVII - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
TIỂU LUẬN - MÔN : ĐẠI CƯƠNG GIÁO DỤC HỌC
MÃ MÔN: GEN145; MÃ LỚP: 517.DC.GEN145.1.1

GIẢNG VIÊN : SC.THS. THÍCH NỮ MINH HOA, TS. LÝ BÌNH NHUNG
THỜI GIAN THI: 25/04/2023 06:00 - 06/05/2023 21:00

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 0850000173 Huỳnh Hoàng Tiến T. Nguyên Sỹ      

2 1350000250 Nguyễn Thị Thảo Trang TN. Phước Nghiêm      

3 1450000064 Nguyễn Tấn Khoa T. Giác Quang      

4 2250000011 Trần Thành Duy T. Giác Tánh      

5 2250000013 Lê Trường Giang T. Quảng Hải      

6 2250000016 Mai Thanh Hảo T. Phước Hỷ      

7 2250000022 Lê Phúc Huệ T. Như Lạc      

8 2250000026 Nguyễn Ngọc Hữu T. Nhuận Thiền      

9 2250000027 Nguyễn Tấn Khải T. Trí Nhân      

10 2250000028 Ngô Quang Khải T. An Thịnh      

11 2250000034 Lê Văn Lĩnh T. Chúc Thủ      

12 2250000043 Nguyễn Kim Trọng Nghĩa T. An Quý      

13 2250000050 Lê Hoàng Phúc T. Minh Duyên      

14 2250000052 Trần Anh Phương T. Bổn Danh      

15 2250000071 Trịnh Mạnh Tiến T. Nhuận Quang      

16 2250000080 Thạch Huỳnh Vũ T. Thiên Hải      

17 2250000088 Võ Hữu Trí T. Giác Minh Hựu      

18 2250000099 Phan Thị Ngọc Diện Thích Nữ Huệ Hậu      

19 2250000100 Nguyễn Thị Minh Điền TN. Thuần Đức      

20 2250000135 Nguyễn Tôn Thị Thùy Linh TN. Tĩnh Huyền      

21 2250000145 Thị Mía TN. Tịnh Ngân      

22 2250000151 Huỳnh Thị Kim Na TN. Phước Liên      

23 2250000155 Trần Thị Quý Nghĩa TN. Liên Nhân      

24 2250000159 Hoàng Thị Ánh Nguyệt TN. Diệu Huyền      

25 2250000161 Hoàng Ngọc Nhung TN. Thường Đức      

26 2250000170 Hoàng Thị Phượng TN. Diệu Thiền      

27 2250000171 Quách Thị Phượng TN. Trung Hoa      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2250000186 Phạm Thị Thu TN. Quảng Thiện      

29 2250000193 Ngô Thị Kim Thùy TN. Nhuận Hoa      

30 2250000199 Đoàn Thị Phương Trinh TN. Giác Viên      

31 2250000203 Nguyễn Thị Thanh Vân TN. Nhuận Thuỷ      

32 2250000219 Nguyễn Thị Cúc TN. Liên Bảo      
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